
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTYT-TCHC 

V/v báo giá mua Bao bì, vật tư, 

hóa chất phục vụ công tác vệ 

sinh môi trường của Trung tâm 

Y tế năm 2026 

 
 

      Phù Mỹ, ngày        tháng 02  năm 2026 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua Bao bì, 

vật tư, hóa chất phục vụ công tác vệ sinh môi trường của Trung tâm Y tế năm 

2026, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phù Mỹ 

Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai;  

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận 

Tổ chức – Hành chính/Văn thư, Trung tâm Y tế Phù Mỹ. Số điện thoại: 

0256.3855.219  

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:  Phòng Tổ chức – Hành 

chính/Văn thư - Trung tâm Y tế Phù Mỹ; Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, 

tỉnh Gia Lai; 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2026 đến 

trước 11 giờ ngày 13 tháng 02 năm 2026.  

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục đề nghị báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:  

Giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), các chi phí 

vận chuyển, đóng gói theo yêu cầu của đơn vị và các chi phí khác có liên quan … 

đến tận kho của phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế Phù Mỹ. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau, theo tiêu 



chuẩn của nhà sản xuất. 

3. Yêu cầu về báo giá  

 - Số lượng báo giá: 01 bản gốc  

 - Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt  

 - Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng 

 Rất mong sự phối hợp của Quý Công ty/Doanh nghiệp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- Lãnh đạo TTPM; 

- Trang TTĐT của TTYT Phù Mỹ; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Phụ lục 

DANH MỤC MẶT HÀNG MỜI BÁO GIÁ 
Gói thầu: Mua Bao bì, vật tư, hóa chất phục vụ công tác vệ sinh môi trường 

của Trung tâm Y tế năm 2026 
(Kèm Công văn số       /TTYT-TCHC  ngày       /02/2026 của Trung tâm Y tế Phù Mỹ) 

 

STT Tên sản phẩm Quy cách 
ĐV 

tính 

 

Số 

lượng  

1 
Bì đựng rác sinh hoạt có 

quai (màu xanh 15 lít) 

KT:30cm*50cm; Chất liệu nhựa 

HDPE; 100 cái/kg 
Kg 20 

2 
Bì đựng rác thải lây nhiễm 

có quai (vàng 15 lít) 

KT: 30cm*50cm; Chất liệu 

nhựa HDPE; 100 cái/kg 

Kg 
36 

3 
Bì đựng rác sinh hoạt có 

quai (màu xanh 20 lít) 

KT: 40cm*65cm; Chất liệu 

nhựa HDPE; 60 cái/kg  

Kg 
200 

4 
Bì đựng rác thải lây nhiễm 

có quai (vàng 20 lít) 

KT: 40cm*65cm; Chất liệu 

nhựa HDPE; 60 cái/kg 

Kg 
100 

5 
Bì đựng rác sinh hoạt có 

quai (màu xanh 45 lít) 

KT: 60cm*90cm; Chất liệu 

nhựa HDPE; 45 cái/kg 

Kg 
160 

6 
Bì kính trắng không quai  

(bì mềm) 

KT: 12cm*22cm; Chất liệu 

nhựa PE 
Kg 8 

7 Bình xịt kiến 

- Hiệu Jumbo Vape của nhà sản 

xuất Công ty TNHH Fumakilla 

Việt Nam hoặc tương đương. 
- Trọng lượng: 600ml 

Chai 10 

8 Dung dịch tẩy cầu Vim  

- Hiệu Vim của nhà sản xuất 

Unilerver hoặc tương đương 

- Trọng lượng: 880ml 

Chai 40 

9 Găng tay cao su dài 

- Hiệu Cầu vồng của nhà sản 

xuất Công ty TNHH Nam Long 

Narubex CO.LTD hoặc tương 

đương 

Đôi 70 

10 Khăn lau tay 25cm x 25cm 

-Hiệu Hải Cẩu của nhà sản xuất 

Tổng công ty Cp Phong Phú 

hoặc tương đương. 

-Kích thước: 25cmx25cm 

-Màu trắng 

Cái 3.000 

11 Khăn lau tay 25cm x 45cm 

-Hiệu Hải Cẩu của nhà sản xuất 

Tổng công ty Cp Phong Phú 

hoặc tương đương  

-Kích thước: 25cmx45cm 

- Màu sắc: Đủ màu 

Cái 600 

https://www.google.com/search?q=C%C3%B4ng+ty+TNHH+Fumakilla+Vi%E1%BB%87t+Nam&newwindow=1&rlz=1C1YTUH_viVN1044VN1044&sca_esv=c6630c33b2d75486&biw=1745&bih=866&sxsrf=ANbL-n6X3B-u4ci1-GFxAapJNf8ruCe0pw%3A1770631391184&ei=37CJac78Co7T1e8P3I_EoAg&oq=x%E1%BB%8Bt+ki%E1%BA%BFn+jumbo+vape+c%E1%BB%A7a+c%C3%B4ng+ty+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ3jhu4t0IGtp4bq_biBqdW1ibyB2YXBlIGPhu6dhIGPDtG5nIHR5ICoCCAAyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYnwVI7TNQygVYvB9wBHgBkAEBmAHpA6ABkxKqAQoxMS4zLjEuMS4xuAEByAEA-AEBmAIUoAKmEMICChAAGEcY1gQYsAPCAgQQIxgnwgIIEAAYgAQYogTCAggQABiJBRiiBMICBhAAGBYYHpgDAIgGAZAGCJIHCjEzLjUuMS4wLjGgB_JXsgcJOS41LjEuMC4xuAeWEMIHCDAuMTEuOC4xyAc-gAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfA2H3AY8Sya1SQq8EgXfL_0PgG0TWndQovpo14zabGThhcx6Udrkswf17YNVnQ9veamkxGJ5zv6hmP4Q7wyOMUp1XkQlNlaikZQZa_taW4ycWzMYp9kyIzgh7kb2FoaccgLxBKU7N8pCdKRO1LqxVPuEuWSVv5SX7RHNNeSHqf-z49jSMp4mGD1BUZHRxt7aboklbKl6H0b9_7ARwuOuYWyqs72w-FzyfTAAkbzQLW0kHpt4DO1KpDrQtmhFsa8xpll3N2ljrkVNfqOmUYiknfB&csui=3&ved=2ahUKEwiF0uWClMySAxXIhq8BHdlHAeMQgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=C%C3%B4ng+ty+TNHH+Fumakilla+Vi%E1%BB%87t+Nam&newwindow=1&rlz=1C1YTUH_viVN1044VN1044&sca_esv=c6630c33b2d75486&biw=1745&bih=866&sxsrf=ANbL-n6X3B-u4ci1-GFxAapJNf8ruCe0pw%3A1770631391184&ei=37CJac78Co7T1e8P3I_EoAg&oq=x%E1%BB%8Bt+ki%E1%BA%BFn+jumbo+vape+c%E1%BB%A7a+c%C3%B4ng+ty+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ3jhu4t0IGtp4bq_biBqdW1ibyB2YXBlIGPhu6dhIGPDtG5nIHR5ICoCCAAyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYnwVI7TNQygVYvB9wBHgBkAEBmAHpA6ABkxKqAQoxMS4zLjEuMS4xuAEByAEA-AEBmAIUoAKmEMICChAAGEcY1gQYsAPCAgQQIxgnwgIIEAAYgAQYogTCAggQABiJBRiiBMICBhAAGBYYHpgDAIgGAZAGCJIHCjEzLjUuMS4wLjGgB_JXsgcJOS41LjEuMC4xuAeWEMIHCDAuMTEuOC4xyAc-gAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfA2H3AY8Sya1SQq8EgXfL_0PgG0TWndQovpo14zabGThhcx6Udrkswf17YNVnQ9veamkxGJ5zv6hmP4Q7wyOMUp1XkQlNlaikZQZa_taW4ycWzMYp9kyIzgh7kb2FoaccgLxBKU7N8pCdKRO1LqxVPuEuWSVv5SX7RHNNeSHqf-z49jSMp4mGD1BUZHRxt7aboklbKl6H0b9_7ARwuOuYWyqs72w-FzyfTAAkbzQLW0kHpt4DO1KpDrQtmhFsa8xpll3N2ljrkVNfqOmUYiknfB&csui=3&ved=2ahUKEwiF0uWClMySAxXIhq8BHdlHAeMQgK4QegQIARAD


12 Nước hoa xịt phòng 

-Hiệu Ampi của nhà sản xuất 

Thái Lan hoặc tương đương 

- Trọng lượng: 300ml 

Chai 10 

13 Nước lau kính 

-Hiệu Lix của nhà sản xuất 

Công ty cổ phần bột giặt Lix 

hoặc tương đương 

- Trọng lượng: 650 ml 

Chai 10 

14 Nước lau sàn Lix ( 3,6 lít) 

-Hiệu Lix của nhà sản xuất 

Công ty cổ phần bột giặt Lix 

hoặc tương đương 

- Trọng lượng: 3,6 lít 

Canh 36 

15 Nước rửa chén Lix ( 3,6 lít) 

-Hiệu Lix của nhà sản xuất 

Công ty cổ phần bột giặt Lix 

hoặc tương đương 

- Trọng lượng: 3,6 lít 

Canh 10 

16 
Nước rửa tay Lifebouy 

177ml 

-Hiệu Lifeboy của nhà sản xuất 

Unilerver hoặc tương đương 

- Trọng lượng: 177 ml 

Chai 500 

17 Pin Đại 

-Hiệu Con Ó của nhà sản xuất 

Công ty CP pin acquy Miền 

Nam hoặc tương đương 

Viên 150 

18 Pin trung tròn  

-Hiệu Panasonic của nhà sản 

xuất Panasonic hoặc tương 

đương 

Viên 300 

19 Pin tiểu thường  

-Hiệu Con Ó của nhà sản xuất 

Công ty CP pin acquy Miền 

Nam hoặc tương đương 

Viên 250 

20 Pin tiểu tốt AAA 

-Hiệu Panasonic của nhà sản 

xuất Panasonic 

 hoặc tương đương 

Viên 100 

21 Xà phòng bột 770 g 

-Hiệu OMO của nhà sản xuất 

Unilerver hoặc tương đương 

- Trọng lượng: 770g 

Bì 10 

22 Xà phòng bột 4,3 Kg 

-Hiệu OMO của nhà sản xuất 

Unilerver hoặc tương đương 

- Trọng lượng: 4,3 kg 

Bì 

25 

23 Xà phòng bột 5,5 Kg 

-Hiệu OMO của nhà sản xuất 

Unilerver hoặc tương đương 

- Trọng lượng: 5,5 kg 

Bì 

50 
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